
 

 1 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC 2022_2023 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH     MÔN : TOÁN       KHỐI  : 12 

 TRƯỜNG THPT CỦ CHI    Thời gian :  60 phút       

     --------------------------          ------------------------- 

              Mã đề : 133 

 

C©u 1 :  Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số 2 2 3y x x    tại điểm có tung độ bằng 3 là 

A. 
2 3

2 1

y x

y x

  


 
 B. 2 1y x   C. 

2 3

2 1

y x

y x

  


 
 D. 2 3y x    

C©u 2 :  Phát biểu nào sau đây là SAI 

A. Đồ thị hàm số 
ax b

y
cx d





  0; 0a ad bc    nhận giao điểm 2 đường tiệm cận làm tâm đối xứng 

B. Đồ thị hàm số trùng phương có tâm đối xứng 

C. Đồ thị hàm số bậc ba nhận điểm uốn làm tâm đối xứng 

D. Đồ thị hàm số 
ax b

y
cx d





  0; 0a ad bc    có 1 đường tiệm cận đứng và 1 đường tiệm cận ngang 

C©u 3 :  Thể tích khối chóp có diện tích đáy 
28cm , chiều cao khối chóp 3cm  là 

A. 324cm  B. 28cm  C. 224cm  D. 38cm  

C©u 4 :  Giá trị nhỏ nhất của hàm số 4 22 2y x x    là 

A. 1 B. 2 C. 0 D. 1  

C©u 5 :  Cho lăng trụ ABC.A’B’C’. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AA’, BB’. Tính tỉ số thể tích 

C’.A’B’NM và thể tích ABC.A’B’C’ 

A. 1

4
 B. 

1

2
 C. 

1

3
 D. 

2

5
 

C©u 6 :  
Đồ thị hàm số 

2

1
y

x



 có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là 

A. Tiệm cận đứng 1x  , tiệm cận ngang 0y   

B. Tiệm cận đứng 1x  , tiệm cận ngang 2y   

C. Tiệm cận đứng 2x  , tiệm cận ngang 1y   

D. Tiệm cận đứng 1y  , tiệm cận ngang 0x   
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C©u 7 :  Cho hàm số ( )y f x  có đồ thị như hình vẽ  

 

Giá trị cực tiểu của hàm số là 

A. 2  B.   C. không tồn tại D. 0 

C©u 8 :  Hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông tại B, ( )SA ABC , AB a , 3AC a , góc giữa SB và 

mp(ABC) bằng 
060 . Thể tích khối chóp S.ABC là 

A. 
3 6

6

a
 B. 

3 30

6

a
 C. 

3 6

3

a
 D. 3 6a  

C©u 9 :  Hình bát diện đều có số đỉnh là 

A. 10 B. 8 C. 12 D. 6 

C©u 10 :  Hàm số ( )y f x  có bảng biến thiên như sau 

 
Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số là 

A. 2  và 2 B. 0 và 1 C. 0 và 2 D.   và   

C©u 11 :  
Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số 

1

1

x
y

x





 biết tiếp tuyến có hệ số góc bằng 2 là 

A. 2 1y x   B. 
2 1

2 7

y x

y x

 


 
 C. 

2 1

2 7

y x

y x

 


 
 D. 2 7y x   

C©u 12 :  Cho hàm số ( )y f x  có bảng biến thiên như sau 
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Với giá trị nào của m thì phương trình 2 ( ) 0f x m   có 2 nghiệm phân biệt ? 

A. 
3

1

m

m




 
 B. 

6

2

m

m




 
 C. 

6

2

m

m




 
 D. 

3

1

m

m




 
 

C©u 13 :  Thể tích khối lập phương có cạnh 4a là 

A. 264a  B. 316a  C. 216a  D. 364a  

C©u 14 :  
Tâm đối xứng của đồ thị hàm số 

1

1

x
y

x





 là 

A.  0; 1I   B.  1;1I   C.  1; 1I   D.  1;0I  

C©u 15 :  Biết khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích bằng 36. Tính thể tích khối chóp A’.ABC ? 

A. 18 B. 24 C. 16 D. 12 

C©u 16 :  Hàm số 3 23 3 1y x x x     có bao nhiêu điểm cực trị ? 

A. 0 B. 2 C. 3 D. 1 

C©u 17 :  Thể tích khối lăng trụ 
316dm , diện tích đáy của nó 

28dm . Vậy chiều cao của khối lăng trụ là 

A. 4dm  B. 8dm  C. 6dm  D. 2dm  

C©u 18 :  
Cho hàm số 

2 1

1

x
y

x





, trả lời nào sau đây là đúng 

A. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác 

định của nó 

B. Hàm số nghịch biến trên R 

C. Hàm số nghịch biến trên R\{1} D. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định 

của nó 

C©u 19 :  Cho hàm số ( )y f x  có đồ thị như hình vẽ 

Hàm số đồng biến trên 

A.  0;  B.  2;0  C.  3; 1   D.  2;   
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C©u 20 :  
Giá trị lớn nhất của hàm số 

2 1

1

x
y

x





 trên  1;0  là 

A. 1

2
 B. 1 C. 1  D. 0 

C©u 21 :  Thể tích khối hộp chữ nhật có 3 kích thước là 3, 4, 5 bằng 

A. 20 B. 30 C. 40 D. 60 

C©u 22 :  Hàm số nào sau đây đồng biến trên R 

A. 3 2 1y x x x     B. 
4 22 1y x x    C. 

2 2 1y x x     D. 
1

1

x
y

x





 

C©u 23 :  Thể tích khối chóp S.ABC là 
3a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SB . Tính thể tích khối 

chóp S.MNC ? 

A. 34a  B. 
3

2

a
 C. 

3

4

a
 D. 

3

8

a
 

C©u 24 :  Thể tích khối tứ diện đều có cạnh bằng 2a  là 

A. 
38 2

3

a
 B. 32 2a  C. 

32 3

3

a
 D. 

32 2

3

a
 

C©u 25 :  Cho hàm số bậc ba ( )y f x  có đồ thị như hình vẽ bên 

 

Số nghiệm thực của phương trình  3 4
3

3
f x x   là 

A. 4 B. 3 C. 7 D. 8 

C©u 26 :  Tìm m để 3 2( ) : 3 2C y x x    cắt ( ) : ( 2) 18d y m x    tại 3 điểm phân biệt ? 

A. 15

4
m   B. 

15

4

24

m

m





 

 C. 
15

4
m   D. 

15

4
m   

C©u 27 :  Hình chóp S.ABC có SA, SB, SC đôi một vuông góc. Biết SA a , 2SB a , SC a . Thể tích khối 

chóp S.ABC là 

A. 
3

2

a
 B. 32a  C. 

3

3

a
 D. 3a  

C©u 28 :  Hình lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có ' 2 3AA a , góc giữa A’B và (ABC) bằng 
060 . Tính thể tích 

khối lăng trụ ABC.A’B’C’ 

A. 
33

2

a
 B. 348a  C. 36a  D. 33a  
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C©u 29 :  Đồ thị hàm số nào sau đây nhận trục tung làm trục đối xứng 

A. 3 23 2y x x    B. 
4 2 2y x x    C. 

1

1

x
y

x





 D. 

3 23 2y x x     

C©u 30 :  Khối chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ? 

A. 0 B. 3 C. 4 D. 2 

C©u 31 :  
Tìm m để 

2 1
( ) :

1

x
C y

x





 cắt ( ) : ( 1) 1d y m x    tại 2 điểm phân biệt ? 

A. 4 2 6 4 2 6m       B. 

1

4 2 6

4 2 6

m

m

m



   


  

 

C. 
4 2 6

4 2 6

m

m

   


  

 D. 
1

4 2 6 4 2 6

m

m



     

 

C©u 32 :  Cho hàm số ( )y f x  có bảng biến thiên như sau 

 
Số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là 

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 

C©u 33 :  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong 

mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ A đến mp(SBD) bằng 

A. 2

2

a
 B. 

21

14

a
 C. 

21

28

a
 D. 

21

7

a
 

C©u 34 :  Hàm số 3 23 2y x x    có đồ thị như hình vẽ 

 

Với giá trị nào của m thì phương trình 
3 23 2x x m    có 3 nghiệm phân biệt ? 

A. 2 0m    B. 2 2m    C. 2 2m    D. 2 0m    

C©u 35 :  Số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 3 23 1y x x    là 
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A. 2 B. 0 C. 1 D. 3 

C©u 36 :  Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số 3 2y x   tại 0 1x    là 

A. 3 2y x   B. 3 4y x   C. 3 2y x    D. 3 6y x   

C©u 37 :  Cho hàm số ( )y f x  xác định trên R  và có đạo hàm     
2

'( ) 2 1 3f x x x x    . Số cực trị của 

hàm số là 

A. 2 B. 1 C. 4 D. 3 

C©u 38 :  Với giá trị nào của m thì phương trình 
4 22 0x x m    có 4 nghiệm phân biệt ? 

A. 1 0m    B. 
1

0

m

m

 



 C. 1 0m    D. 

1

0

m

m

 



 

C©u 39 :  Đồ thị sau là đồ thị hàm số nào ? 

  

A. 1

1

x
y

x





 B. 

3 23 2y x x    C. 
3 23 2y x x     D. 

4 2 2y x x    

C©u 40 :  Cho hàm số ( )f x , hàm số '( )y f x  liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ bên 

 

Bất phương trình ( )f x x m   ( m là tham số thực ) nghiệm đúng với mọi  0;2x  khi và chỉ khi 

A. (2) 2m f   B. (2) 2m f   C. (0)m f  D. (0)m f  

      ----- HẾT ----  

  



 

 7 

phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) 

M«n : De KTGK 1 K12 NH 22-23 

M· ®Ò : 133 
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